
TW Huyện Xã
Huy động 

khác

TỔNG 8,926.98 5,890.98 1,773.28 758.91 503.81 25

I Xã Bình Quế 901.66 631.16 180.33 90.17 0.00

1 Giao thông nội đồng 630.40 441.28 126.08 63.04

1
Bê tông hóa giao thông nội đồng Tuyến tổ 14 và tổ 18 thôn 

Bình Phụng
0.125 123.13 86.19 24.63 12.31

2
Bê tông hóa giao thông nội đồng Tuyến tổ 12 và tổ 13 thôn 

Bình Xá
0.515 507.28 355.09 101.46 50.73

2 Kênh mương nội đồng 271.26 189.88 54.25 27.13

1
Bê tông hóa kênh nội đồng tổ 2 Bình Hội (kênh và công 

trình trên kênh)
01 CT 271.26 189.88 54.25 27.13

3

II Xã Bình Nam 901.65 631.16 180.33 90.17 0.00

1 Nâng cấp, sửa chữa trường Mẫu giáo Bình Nam  01 CT          901.65      631.16         180.33        90.17             -   1

III Xã Bình Lãnh 1,502.00 1,051.40 300.40 150.20 0.00

1
Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn, cảnh quan 

nông thôn trên địa bàn xã Bình Lãnh
1 CT          602.00      421.40         120.40        60.20 

2 Nâng cấp hệ thống điện nông thôn xã Bình Lãnh 1 CT          500.00      350.00         100.00        50.00 

3
Cồng thoát nước đường giao thông nội đồng Đồng lớn (02 

cống)
1 CT          400.00      280.00           80.00        40.00 

3

IV Xã Bình Dương 300.55 210.39 60.11 30.06 0.00

1
Sửa chữa khu hiệu bộ trường THCS Lê Đình Chinh và các 

hạng mục khác
1 CT 300.55 210.39 60.11 30.06

1

V Xã Bình Định Bắc 361.00 210.39 60.09 15.02 75.50
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1
Bê tông hóa giao thông nội đồng tuyến tổ 3 đi Đồng rộc 

chùa thôn Xuân An
0.305          361.00      210.39           60.09        15.02        75.50 

1

VI Xã Bình Định Nam        300.55      210.39           60.11        30.06             -     

1
Nâng cấp, chỉnh trang trường Mẫu giáo Bình Định Nam 

(hạng mục: Sân nền, mương thoát nước)
1 CT        300.55      210.39           60.11        30.06   

1

VII Xã Bình Chánh          300.55      210.39           60.11        15.03        15.03 

1
Bê tông hóa Giao thông nội đồng tuyến đồng tổ 4, tổ 9 thôn 

Mỹ Trà
0.305 300.55         210.39     60.11          15.03      15.03      

1

VIII Xã Bình Phú          300.55      210.39           60.11        15.03        15.03 

1 Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch thôn Phước Hà. 1 CT 300.55         210.39     60.11          15.03      15.03      1

IX Xã Bình Đào 300.55 210.39 60.11 15.03 15.03

1
Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch thôn Trà Đóa 1 và 

Trà Đóa 2
1 CT 300.55         210.39     60.11          15.03      15.03      

1

X Xã Bình Triều          300.55      210.39           60.11        30.06             -   

1 Nâng cấp công trình nước sạch thôn Hưng Mỹ 1 CT 300.55         210.39     60.11          30.06      1

XI Xã Bình Trị          300.55      210.39           60.11        30.06             -   

1
Bê tông hóa giao thông nội đồng tuyến từ ông Lê Văn Lệ 

đến nhà Lê Văn Sáu tổ 21 thôn Châu Lâm
0,305 300.55         210.39     60.11          30.06      

1

XII Xã Bình Giang          301.00      210.70           60.20        30.10             -   

1 Nâng cấp sữa chữa các Tuyến kênh nội đồng 1 CT 301.00         210.70     60.20          30.10      1           

XIII Xã Bình An          300.55      210.39           60.11        30.06             -   

1
Bê tông hóa giao thông nội đồng tuyến đồng rập Cây dừa đi 

đồng rập Thổ tổ 5, thôn An Thành 1
0,305 300.55         210.39     60.11          30.06      

1

XIV Xã Bình Quý          525.99      210.40         105.20        26.30      184.10 
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1
Bê tông hoá giao thông nội đồng tuyến tổ 13, thôn Quý 

Xuân và tuyến tổ 16, thôn Quý Hương
0.534 525.99 210.40 105.20 26.30 184.10

1

XV Xã Bình Trung          300.80      210.56           60.16        30.08             -   

1 Nâng cấp Khu thể thao xã 1 CT 300.80         210.56     60.16          30.08      1

XVI Xã Bình Sa          300.55      210.39           60.11        15.03        15.03 

1 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Cổ Linh 1 CT 300.55         210.39     60.11          15.03      15.03      1

XVI

I
Xã Bình Hải          300.60      210.42           60.12        30.06             -   

1
Bê tông hoá kênh nội đồng dọc tuyến ĐH 2 tổ 2, thôn Đông 

Trì
0.33          300.60      210.42           60.12        30.06 

1

XVI

II
Xã Bình Nguyên          300.55      210.39           60.11        30.06             -   

1 Nâng cấp cống Lùm (hạng mục: kè) 1 CT          190.55      133.39           38.11        19.06 

2 Nâng cấp tuyến kênh N22-1 từ đồng Bàu Đáy đi Thổ Dương 1 CT 110.00 77.00 22.00 11.00
2

XIX Xã Bình Phục          300.78      210.55           60.16        30.08             -   

1 Bê tông hóa tuyến kênh nội đồng tổ 6 thôn Bình Hiệp 0.33          300.78      210.55           60.16        30.08 1

XX Xã Bình Tú          525.99      210.40         105.20        26.30      184.10 

1
Bê tông hóa giao thông nông thôn tuyến từ QL1A đi tiền

hiền làng Tuân Nghĩa thôn Tú Mỹ
0.53 525.99 210.40 105.20 26.30 184.10

1
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